
Từ cử nhân Từ thạc sĩ

1 Nguyễn Văn Toàn 20/04/1987 Quang học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên x 20,000,000

2 Lê Kim Thư 17/10/1985 Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ x 20,000,000

3 Trương Thị Huệ 12/10/1980 Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế x 20,000,000

4 Lê Minh Tuấn 01/04/1975 Quản lý hệ thống thông tin Viện Công nghệ thông tin x 20,000,000

80,000,000

Danh sách gồm có 04 nghiên cứu sinh./.

Tổng

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị đào tạo
Mức học bổng

(đồng)

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA QH-2018 

ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG DUY TRÌ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

             (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHQGHN ngày      tháng      năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chuyên ngành
Đối tượng xét học bổng



Từ 

cử nhân

Từ 

thạc sĩ

1 Trần Thị Hà 10/07/1984 Vật lí chất rắn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên x 40,000,000

2 Hà Tuấn Dũng 22/11/1994 Toán giải tích Trường ĐH Khoa học Tự nhiên x 40,000,000

3 Nguyễn Tuấn Anh 18/06/1991 Khoa học môi trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên x 40,000,000

4 Nguyễn Đăng Cơ 05/01/1995 Vật liệu và linh kiện nano Trường ĐH Công nghệ x 40,000,000

5 Nguyễn Văn Thắng 30/05/1988 LL&PP dạy học bộ môn tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ x 40,000,000

6 Lương Trâm Anh 23/09/1992 Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế x 40,000,000

7 Đỗ Nguyễn Nguyệt Minh 11/12/1995 Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế x 40,000,000

8 Đào Trọng Khôi 06/01/1995 Luật DS&TTDS Khoa Luật x 40,000,000

9 Dương Thị Phúc Hậu 02/06/1985 Công nghệ sinh học Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học x 40,000,000

10 Bùi Thu Thuỷ 20/06/1979 Việt Nam học Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển x 40,000,000

11 Lê Đình Sơn 15/07/1990 Phật học Viện Trần Nhân Tông x 40,000,000

12 Dương Anh Quân 06/08/1981 Môi trường và phát triển bền vững Viện Tài nguyên và Môi trường x 40,000,000

480,000,000

Danh sách gồm có 12 nghiên cứu sinh./.

Mức 

học bổng

(đồng)

Tổng

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA QH-2020 

ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG LẦN ĐẦU CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

             (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHQGHN ngày      tháng      năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

STT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Đơn vị đào tạo

Đối tượng 

xét học bổng
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